
 PHỤ LỤC I
XẾP HẠNG VÀ PHÂN LOẠI CHỈ SỐ CCHC CÁC SỞ, NGÀNH NĂM 2024

(Kèm theo  Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày      tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT TÊN ĐƠN VỊ

Công tác chỉ đạo,
điều hành CCHC Cải cách thể chế Cải cách thủ tục

hành chính (TTHC)

Cải cách tổ chức
bộ máy hành

chính

Cải cách chế độ
công vụ

Cải cách
tài chính công

Xây dựng và
phát triển chính
quyền điện tử,

chính quyền số

Tổng điểm Xếp hạng, phân loại

Tự
chấm
(9)

Thẩm
định
(9)

ĐT
XHH

(2)

Tự
chấm
(8.5)

Thẩm
định
(8.5)

ĐT
XHH
(2)

Tự
chấm
(19.5)

Thẩm
định
(19.5)

ĐT
XHH
(2.5)

Tự
chấ
m

(5)

Thẩ
m

định
(5)

ĐT
XHH

(1)

Tự
chấm
(9.5)

Thẩm
định
(9.5)

ĐT
XH
H

(2.5)

Tự
chấm
(14)

Thẩm
định
(14)

ĐT
XHH
(1.5)

Tự
chấm
(21)

Thẩm
định
(21)

ĐT
XHH

(2)

Tự
chấm
(86.5)

Thẩm
định
(86.5)

ĐT
XHH
(13.5)

Tổng
cộng

Xếp
hạng Xếp loại

1 Văn phòng UBND tỉnh 9,000 9,000 1,884 8,500 8,500 1,825 19,50
0

19,50
0 2,286 5,000 4,000 0,908 9,130 9,130 2,32

3
14,00

0
13,50

0 1,355 21,00
0 20,400 1,868 86,130 84,03

0 12,449 96,479 1 Tốt

2 Sở Tư pháp 8,000 8,000 1,928 8,500 8,500 1,870 19,50
0

18,16
4 2,468 4,500 4,500 0,917 9,500 7,630 2,36

7
14,00

0
11,99

2 1,430 20,50
0 19,050 1,945 84,500 77,83

6 12,925 90,761 2 Tốt

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9,000 9,000 1,917 8,500 8,500 1,669 19,50
0

19,50
0 2,347 4,500 4,500 0,827 9,500 9,130 2,35

3
11,50

0 9,250 1,230 21,00
0 18,750 1,639 83,500 78,63

0 11,981 90,611 3 Tốt

4 Sở Nông nghiệp và PTNT 9,000 8,750 1,883 8,500 8,500 1,757 19,50
0

19,50
0 2,380 4,500 4,500 0,923 7,000 7,000 2,33

5
12,00

0
10,50

0 1,430 20,75
0 18,910 1,740 81,250 77,66

0 12,449 90,109 4 Tốt

5 Sở Công Thương 8,000 8,000 1,866 8,500 8,500 1,591 19,50
0

19,50
0 2,419 5,000 5,000 0,880 8,880 8,880 2,29

2
10,75

0 9,750 1,425 20,50
0 18,250 1,743 81,130 77,88

0 12,215 90,095 5 Tốt

6 Sở Nội vụ 9,000 8,877 1,896 8,500 8,500 1,744 19,50
0

18,22
0 2,464 4,500 4,500 0,973 8,760 8,760 2,34

3
11,75

0 9,000 1,400 21,00
0 19,000 1,932 83,010 76,85

7 12,752 89,609 6 Tốt

7 Thanh tra  tỉnh 8,750 8,750 1,912 8,250 8,250 1,901 19,50
0

17,00
0 2,414 4,500 4,500 0,887 8,510 8,510 2,34

9
14,00

0 9,750 1,400 20,00
0 19,190 1,796 83,510 75,95

0 12,659 88,609 7 Tốt

8 Sở Y tế 7,986 7,236 1,912 8,000 8,500 1,901 19,50
0

19,00
0 2,414 5,000 5,000 0,887 6,630 6,630 2,34

9
10,25

0
10,00

0 1,400 21,00
0 19,240 1,796 78,366 75,60

6 12,659 88,265 8 Tốt

9 Sở Thông tin và Truyền thông 8,920 8,920 1,741 8,500 8,500 1,622 19,50
0

19,00
0 2,235 4,000 4,000 0,927 8,760 7,630 2,35

4 9,000 8,000 1,255 21,00
0 19,642 1,679 79,680 75,69

2 11,813 87,505 9 Tốt

10 Sở Tài chính 9,000 7,680 1,864 8,500 8,000 1,810 17,25
0

14,50
0 2,400 4,500 4,500 0,932 8,760 8,760 2,40

1
13,75

0
11,75

0 1,418 21,00
0 17,350 1,849 82,760 72,54

0 12,672 85,212 10 Tốt

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 9,000 9,000 1,921 7,500 8,500 1,904 19,50
0

13,70
0 2,388 5,000 5,000 0,962 8,760 7,630 2,40

7
13,00

0
10,25

0 1,475 20,50
0 17,750 1,832 83,260 71,83

0 12,891 84,721 11 Tốt

12 Ban quản lý các khu công nghiệp 8,000 7,750 1,893 8,500 8,250 1,680 19,50
0

17,50
0 2,480 4,500 4,500 0,860 8,130 8,130 2,38

5
14,00

0 8,874 1,470 21,00
0 16,986 1,915 83,630 71,99

0 12,683 84,673 12 Tốt

13 Ban Dân tộc 7,500 7,500 1,774 8,500 8,500 1,858 19,50
0

16,59
7 2,348 5,000 5,000 0,840 9,500 8,500 2,26

0
13,75

0 9,750 1,450 20,50
0 16,458 1,733 84,250 72,30

5 12,263 84,568 13 Tốt

14 Sở Khoa học và Công nghệ 8,750 7,634 1,824 8,500 8,250 1,834 19,50
0

18,30
0 2,393 4,000 4,000 0,863 9,130 9,130 2,20

8
11,02

0 7,024 1,175 21,00
0 18,115 1,703 81,900 72,45

3 11,998 84,451 14 Tốt

15 Sở Giao thông vận tải 8,000 7,750 1,911 8,250 8,250 1,783 17,55
0

12,52
0 2,441 5,000 5,000 0,951 9,130 9,130 2,36

1
14,00

0
13,75

0 1,425 19,16
0 15,040 1,909 81,090 71,44

0 12,781 84,221 15 Tốt

16 Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội 8,000 7,500 1,866 8,500 8,500 1,775 18,50

0
17,00

0 2,335 5,000 5,000 0,915 9,130 9,130 2,30
0

10,75
0 7,750 1,355 21,00

0 16,703 1,786 80,880 71,58
3 12,333 83,916 16 Tốt

17 Sở Xây dựng 6,810 6,560 1,845 8,500 8,500 1,684 19,25
0

13,28
0 2,411 4,500 4,500 0,932 8,760 8,760 2,16

2
12,75

0
11,75

0 1,450 20,75
0 15,120 1,703 81,320 68,47

0 12,211 80,681 17 Tốt

18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8,000 6,620 1,883 8,500 8,000 1,853 18,50
0

15,80
0 2,354 4,500 4,500 0,961 7,000 5,500 2,37

4 8,000 7,750 1,480 21,00
0 18,310 1,896 75,500 66,48

0 12,800 79,280 18 Khá

19 Sở Tài nguyên và Môi trường 7,445 6,945 1,857 8,500 8,500 1,727 15,05
0

11,03
0 2,385 4,500 4,500 0,887 7,260 5,000 2,21

6
10,75

0
10,75

0 1,475 19,50
0 16,907 1,670 73,005 63,63

2 12,217 75,849 19 Khá

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC II
XẾP HẠNG VÀ PHÂN LOẠI CHỈ SỐ CCHC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2024

(Kèm theo  Quyết định số:              /QĐ-UBND  ngày      tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT TÊN ĐƠN VỊ

Công tác chỉ đạo,
điều hành CCHC Cải cách thể chế Cải cách thủ tục

hành chính (TTHC)
Cải cách tổ chức

bộ máy hành chính

Cải cách chế độ
công vụ Cải cách

tài chính công

Xây dựng và phát
triển chính quyền

điện tử, chính quyền
số 

Tổng điểm Xếp hạng, phân loại

Tự
chấm
(13)

Thẩm
định
(13)

ĐT
XHH
(2.5)

Tự
chấm
(8)

Thẩm
định
(8)

ĐT
XHH
(2)

Tự
chấm
(20)

Thẩm
định
(20)

ĐT
XHH
(2.5)

Tự
chấm
(5)

Thẩm
định
(5)

ĐT
XHH

(1)

Tự
chấm
(11)

Thẩ
m

định
(11)

ĐT
XHH
(2.5)

Tự
chấm
(10)

Thẩm
định
(10)

ĐT
XHH
(1.5)

Tự
chấm
(19)

Thẩm
định
(19)

ĐT
XHH

(2)

Tự
chấm
(86)

Thẩm
định
(86)

ĐT
XHH
(14)

Tổng
cộng
(100)

Xếp
hạng

Phân
loại

1 Thành phố Bắc Kạn 12,910 12,910 2,316 8,000 7,330 1,784 18,500 18,500 2,402 5,000 5,000 0,916 8,130 6,630 2,242 7,644 8,000 1,361 18,500 16,527 1,809 78,684 74,897 12,829 87,726 1 Tốt

2 Huyện Ngân Sơn 12,900 12,832 2,346 8,000 8,000 1,782 18,037 18,360 2,385 5,000 5,000 0,907 8,630 6,630 2,343 7,000 7,000 1,408 17,230 14,419 1,860 76,797 72,241 13,028 85,269 2 Tốt

3 Huyện Bạch Thông 12,630 12,630 2,332 8,000 8,000 1,800 17,500 15,800 2,259 5,000 5,000 0,873 9,260 7,630 2,283 6,000 7,870 1,393 17,116 14,507 1,840 75,506 71,437 12,770 84,207 3 Tốt

4 Huyện Chợ Mới 12,740 12,740 2,350 8,000 8,000 1,860 19,200 19,192 2,236 5,000 5,000 0,921 6,760 5,630 2,299 9,500 6,000 1,353 17,450 14,500 1,782 78,650 71,062 12,817 83,879 4 Tốt

5 Huyện Na Rì 12,340 12,340 2,106 8,000 8,000 1,681 13,708 13,580 2,028 5,000 5,000 0,882 6,130 5,630 2,056 7,657 8,000 1,243 17,230 14,511 1,571 70,065 67,061 11,567 78,628 5 Khá

6 Huyện Ba Bể 10,930 11,930 2,266 8,000 8,000 1,756 16,300 19,300 2,203 5,000 5,000 0,910 6,510 5,380 2,236 4,000 3,500 1,397 17,340 12,714 1,742 68,080 65,824 12,512 78,336 6 Khá

7 Huyện Pác Nặm 12,220 12,220 2,244 8,000 8,000 1,707 13,700 13,560 2,379 5,000 5,000 0,918 6,630 6,630 2,343 6,500 5,500 1,338 17,760 14,615 1,805 69,810 65,525 12,734 78,259 7 Khá

8 Huyện Chợ Đồn 12,900 12,900 2,280 7,000 8,000 1,773 14,670 9,990 2,024 5,000 5,000 0,932 6,760 5,630 2,191 6,000 8,000 1,464 14,656 12,127 1,692 66,986 61,647 12,356 74,003 8 Khá
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